	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MƯỜNG LA


Số: 25/NQ-HĐND
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mường La, ngày 24  tháng 12  năm 2011


NGHỊ QUYẾT
Về việc Phê chuẩn điều chỉnh
 Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2010
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG LA
KHÓA XIX KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Điều 19 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;


Xét Tờ trình số 275/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của UBND huyện Mường La về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2010;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và kết quả tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn điều chỉnh tổng Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2010  như sau:

I. SỐ LIỆU PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH TỔNG QUYẾT TOÁN NĂM 2010.

1. Tổng thu Ngân sách huyện, xã, thị trấn:             179.772.619.739 đồng
1.1 Thu ngân sách huyện                                         

  
Điều chỉnh giảm thu bổ sung cân đối Ngân sách cấp trên kinh phí hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo QĐ số 112/QĐ-TTg, số tiền: 1.543.000.000 đồng


 1.2 Thu Ngân sách xã, thị trấn                                  


Điều chỉnh giảm các khoản thu quản lý qua ngân sách xã kinh phí thu đền bù từ quỹ đất công ích của xã, số tiền:168.703.000 đồng


2. Tổng chi Ngân sách huyện, xã, thị trấn:                          


2.1. Tổng chi Ngân sách huyện                                       

  Điều chỉnh giảm chi Sự nghiệp giáo dục và đào tạo kinh phí hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo QĐ số 112/QĐ-TTg, số tiền:1.543.000.000 đồng


2.2. Tổng chi Ngân sách xã 
- Hạch toán giảm kết dư, tăng chi chuyển nguồn đối với kinh phí CTMT ngân sách xã, số tiền: 1.872.932.300 đồng

- Điều chỉnh giảm chi kinh phí xây dựng nhà lớp học bản Noong Pi và Bản Cang, xã PiToong từ nguồn thu đền bù quỹ đất công ích của xã, số tiền: 168.703.000 đồng

II. SỐ LIỆU TỔNG QUYẾT TOÁN ĐÃ ĐIỀU CHỈNH SAU PHÊ CHUẨN
A. Tổng thu Ngân sách Nhà nước:                        267.163.163.364 đồng

1. Thu điều tiết Ngân sách Trung ương, tỉnh:                  272.354.147 đồng
- Thu điều tiết Trung ương:                                                56.067.147 đồng

- Thu điều tiết Ngân sách tỉnh:                                         216.287.000 đồng

2. Tổng thu Ngân sách huyện, xã, thị trấn:             179.772.619.739 đồng
2.1 Thu ngân sách huyện:                                          262.961.547.093 đồng

- Thu Ngân sách trên địa bàn huyện:                          15.992.233.394 đồng

- Thu bổ sung cân đối Ngân sách cấp trên:               221.303.920.500 đồng

- Thu chuyển nguồn Ngân sách huyện năm 2009:      17.924.786.143 đồng

- Thu kết dư Ngân sách huyện năm 2009:                       297.045.264 đồng

- Các khoản thu quản lý qua ngân sách huyện:             7.443.561.792 đồng

2.2 Thu Ngân sách xã, thị trấn:                                   44.444.419.124 đồng

- Thu Ngân sách trên địa bàn xã:                                     949.898.990 đồng

- Thu bổ sung cân đối Ngân sách cấp trên:                 40.515.157.000 đồng

- Thu chuyển nguồn Ngân sách xã năm 2009:              1.133.599.575 đồng

- Thu kết dư Ngân sách xã năm 2009:                          1.050.176.559 đồng

- Các khoản thu quản lý qua ngân sách xã:                      795.587.000 đồng

(có Phụ lục chi tiết số 01; 02 kèm theo )
B. Tổng Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2010:

I. Tổng chi Ngân sách địa phương:                       264.642.685.262 đồng

1. Tổng chi Ngân sách huyện:                                  261.987.240.875 đồng                  
Trong đó: Chi chuyển nguồn Ngân sách huyện:         22.951.261.200 đồng

2. Tổng chi Ngân sách xã:                                          43.170.601.387 đồng    
Trong đó: Chi chuyển nguồn Ngân sách xã:                 3.249.473.625 đồng

3. Kết dư Ngân sách:                                                     2.248.123.955 đồng

- Kết dư Ngân sách huyện:                                               974.306.218 đồng

- Kết dư Ngân sách xã:                                                  1.273.817.737 đồng

(có Phụ lục số 03 kèm theo)

II. Quyết toán chi Ngân sách năm 2010  

1. Quyết toán ngân sách huyện 
- Tổng thu Ngân sách huyện:                                    262.961.547.093 đồng

- Tổng chi Ngân sách huyện:                                    261.987.240.875 đồng

- Kết dư Ngân sách huyện:                                               974.306.218 đồng

(có Phụ lục chi tiết số 04, 05 kèm theo)

2. Quyết toán Ngân sách xã  

Trong đó:


-Tổng thu Ngân sách xã:                                   44.444.419.124 đồng

- Tổng chi Ngân sách xã:                                  43.170.601.387 đồng


- Kết dư Ngân sách xã:                                        1.273.817.737 đồng

(có Phụ lục chi tiết số 06; 07 kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành 

 Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND huyện Mường La khoá XIX, kỳ họp thứ 3 thông qua.


Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. HĐND huyện giao UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo với UBND tỉnh, Sở Tài chính.

2. Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện Mường La khóa XIX, kỳ họp thứ 3 thông qua./.
	Nơi nhận: 


- TT HĐND  và UBND tỉnh;

- VP đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh;

-Tổ ĐB HĐND tỉnh bầu tại huyện;

- Sở Tài Chính;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh Sơn La;
- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện,UB MTTQVN huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT Đảng uỷ,  HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- VP Huyện uỷ; Lãnh đạo, chuyên viên VP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 Lê Đình Giai



Phụ lục số 01

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 24/12/2011 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Nội dung thu ngân sách
	Quyết toán thu Ngân sách Nhà nước

	
	
	Tổng cộng
	  Ngân sách Trung ương
	Ngân sách tỉnh
	 Ngân sách huyện
	Ngân sách xã

	 
	Tổng thu Ngân sách Nhà nước
	307.678.320.364
	56.067.147
	216.287.000
	262.961.547.093
	44.444.419.124

	I
	Thu Ngân sách trên địa bàn
	17.004.219.531
	56.067.147
	6.020.000
	15.992.233.394
	949.898.990

	1
	Thu từ xí nghiệp quốc doanh địa phương
	-
	
	
	-
	

	2
	Thuế CTN - DV - NQD
	11.012.599.988
	-
	-
	10.471.092.388
	541.507.600

	-
	Thuế môn bài
	348.125.000
	
	
	249.425.000
	98.700.000

	-
	Thuế GTGT, TNDN
	9.782.302.473
	
	
	9.341.413.073
	440.889.400

	-
	Thuế tài nguyên
	882.172.515
	
	
	880.254.315
	1.918.200

	-
	Thu khác
	-
	
	
	
	

	3
	Thu lệ phí trước bạ
	1.238.747.600
	
	
	1.236.486.320
	2.261.280

	4
	Thuế nhà đất
	529.007.400
	
	
	158.702.220
	370.305.180

	5
	Thu phí, lệ phí
	235.820.747
	53.667.147
	
	152.059.130
	30.094.470

	6
	Thuế thu nhập
	1.583.746.445
	
	
	1.578.015.985
	5.730.460

	7
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	1.759.260.000
	
	
	1.759.260.000
	

	8
	Thu tiền thuê đất
	41.309.157
	
	
	41.309.157
	

	9
	Thu khác ngân sách
	592.635.194
	2.400.000
	6.020.000
	584.215.194
	

	10
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	11.093.000
	
	
	11.093.000
	

	II
	Thu bổ sung từ Ngân sách
	261.819.077.500
	-
	-
	221.303.920.500
	40.515.157.000

	-
	Bổ sung cân đối ngân sách
	152.840.322.500
	
	
	126.095.300.000
	26.745.022.500

	-
	Bổ sung có mục tiêu,TW, Tỉnh
	108.978.755.000
	
	
	95.208.620.500
	13.770.134.500

	III
	Tăng thu Ngân sách năm 2009 CCTL
	-
	
	
	
	

	IV
	Thu kết dư ngân sách năm 2009
	1.347.221.823
	
	
	297.045.264
	1.050.176.559

	V
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2009
	19.058.385.718
	
	
	17.924.786.143
	1.133.599.575

	VI
	Các khoản thu quản lý qua NSNN
	8.449.415.792
	-
	210.267.000
	7.443.561.792
	795.587.000

	
	- Thu viện phí
	7.324.021.892
	
	
	7.324.021.892
	

	 
	- Thu từ quỹ đất Công ích và đất Công (xã)
	633.252.000
	
	
	
	633.252.000

	 
	- Thu phạt an toàn giao thông
	233.630.000
	
	210.267.000
	23.363.000
	

	 
	- Thu phí chợ
	176.835.000
	
	
	14.500.000
	162.335.000

	 
	- Thu phí vệ sinh môi trường
	81.676.900
	
	
	81.676.900
	


Phụ lục số 02

TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 24/12/2011 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Nội dung thu ngân sách
	Dự toán HĐND huyện giao thu Ngân sách năm 2010
	Quyết toán năm 2010
	 So với dự toán năm 2010 (%) 

	
	
	
	
	

	
	Tổng thu Ngân sách Nhà nước
	193.639.500.000
	267.163.163.364
	137,97

	I
	Thu Ngân sách trên địa bàn
	12.375.000.000
	17.004.219.531
	137,41

	1
	Thu từ xí nghiệp quốc doanh địa phương
	380.000.000
	-
	

	2
	Thuế CTN - DV - NQD
	6.510.000.000
	11.012.599.988
	169,16

	-
	Thuế môn bài
	310.000.000
	348.125.000
	112,30

	-
	Thuế GTGT, TNDN
	5.710.000.000
	9.782.302.473
	171,32

	-
	Thuế tài nguyên
	450.000.000
	882.172.515
	196,04

	-
	Thu khác
	40.000.000
	-
	-

	3
	Thu lệ phí trước bạ
	1.470.000.000
	1.238.747.600
	84,27

	4
	Thuế nhà đất
	450.000.000
	529.007.400
	117,56

	5
	Thu phí, lệ phí
	260.000.000
	235.820.747
	90,70

	6
	Thuế thu nhập
	690.000.000
	1.583.746.445
	229,53

	7
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	1.700.000.000
	1.759.260.000
	103,49

	8
	Thu tiền thuê đất
	15.000.000
	41.309.157
	275,39

	9
	Thu khác ngân sách
	900.000.000
	592.635.194
	65,85

	10
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	
	11.093.000
	

	II
	Thu bổ sung từ Ngân sách
	181.124.500.000
	221.303.920.500
	122,18

	-
	Bổ sung cân đối Ngân sách
	126.263.500.000
	126.095.300.000
	99,87

	-
	Bổ sung có mục tiêu, TW, Tỉnh
	54.861.000.000,00
	95.208.620.500
	173,55

	III
	Tăng thu Ngân sách năm 2009 CCTL
	140.000.000
	
	

	IV
	Thu kết dư ngân sách năm 2009
	
	1.347.221.823
	

	V
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2009
	
	19.058.385.718
	

	VI
	Các khoản thu quản lý qua NSNN
	-
	8.449.415.792
	

	
	- Thu viện phí
	
	7.324.021.892
	

	
	- Thu từ quỹ đất Công ích và đất Công (xã)
	
	633.252.000
	

	
	- Thu phạt an toàn giao thông
	
	233.630.000
	

	
	- Thu phí chợ
	
	176.835.000
	

	
	- Thu phí vệ sinh môi trường
	
	81.676.900
	


Phụ lục số 03
TỔNG HỢP THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết  số 25/NQ-HĐND ngày 24 /12/2011 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung thu, chi ngân sách
	Quyết toán thu năm 2010
	Quyết toán chi năm 2010
	Tồn quỹ ngân sách

	
	Tổng thu, chi Ngân sách địa phương
	266.890.809.217
	264.642.685.262
	2.248.123.955

	I
	Tổng thu, chi Ngân sách huyện
	262.961.547.093
	261.987.240.875
	974.306.218

	1
	Thu Ngân sách trên địa bàn huyện
	262.961.547.093
	-
	-

	-
	Thu Ngân sách trên địa bàn
	15.992.233.394
	
	

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên
	221.303.920.500
	
	

	-
	Thu chuyển nguồn năm 2009
	17.924.786.143
	
	

	-
	Thu kết dư ngân sách năm 2009
	297.045.264
	
	

	-
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	7.443.561.792
	
	

	2
	Tổng chi Ngân sách huyện
	
	261.987.240.875
	

	1
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	
	1.510.865.540
	

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	
	86.203.084.843
	

	3
	Chi sự nghiệp Y tế phòng chống dịch
	
	18.897.996.792
	

	4
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin
	
	919.923.400
	

	5
	Chi SN Thể dục thể thao, Truyền thanh-TH
	
	351.014.500
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	
	3.845.616.500
	

	7
	Chi Quản lý hành chính
	
	15.881.626.100
	

	8
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã
	
	40.515.157.000
	

	9
	Chi Trung tâm Chính trị huyện
	
	1.143.320.000
	

	10
	Chi An ninh - Quốc phòng
	
	1.217.015.000
	

	11
	Chi hỗ trợ phát triển cây Cao su
	
	4.316.417.000
	

	12
	Các đơn vị hỗ trợ khác
	
	163.860.000
	

	13
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	
	14.216.793.000
	

	14
	Chi các Chương trình mục tiêu
	
	49.428.290.000
	

	15
	Chi Chương trình 925
	
	425.000.000
	

	16
	Chi chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện
	
	22.951.261.200
	

	II
	Tổng thu, chi ngân sách xã
	44.444.419.124
	43.170.601.387
	1.273.817.737

	1
	Thu ngân sách trên địa bàn xã
	44.444.419.124
	-
	-

	-
	Thu ngân sách trên địa bàn
	949.898.990
	
	

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên
	40.515.157.000
	
	

	-
	Thu chuyển nguồn năm 2009
	1.133.599.575
	
	

	-
	Thu kết dư ngân sách năm 2009
	1.050.176.559
	
	

	-
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	795.587.000
	
	

	2
	Tổng chi ngân sách xã
	
	43.170.601.387
	

	-
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	
	16.500.000
	

	-
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	
	23.103.000
	

	-
	Chi sự nghiệp Y tế
	
	817.280.000
	

	-
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin
	
	1.357.522.116
	

	-
	Chi đảm bảo xã hội
	
	5.714.981.488
	

	-
	Chi Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể
	
	24.673.325.799
	

	-
	Chi An ninh - Quốc phòng
	
	2.543.843.759
	

	-
	Chi chuyển nguồn năm trước sang năm sau
	
	3.249.473.625
	

	-
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản, các CT mục tiêu
	
	4.774.571.600
	


Phụ lục số 04

TỔNG HỢP THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết  số 25/NQ-HĐND ngày  24/12/2011 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung thu, chi ngân sách
	Quyết toán thu năm 2010
	Quyết toán chi năm 2010
	Tồn quỹ ngân sách

	 
	Tổng thu, chi ngân sách huyện
	262.961.547.093
	261.987.240.875
	974.306.218

	I
	Thu ngân sách trên địa bàn huyện
	262.961.547.093
	-
	-

	1
	Thu ngân sách trên địa bàn
	15.992.233.394
	
	

	2
	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên
	221.303.920.500
	
	

	3
	Thu chuyển nguồn năm 2009
	17.924.786.143
	
	

	4
	Thu kết dư ngân sách năm 2009
	297.045.264
	
	

	5
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	7.443.561.792
	
	

	II
	Tổng chi ngân sách huyện
	
	261.987.240.875
	

	1
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	
	1.510.865.540
	

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	
	86.203.084.843
	

	3
	Chi sự nghiệp Y tế phòng chống dịch
	
	18.897.996.792
	

	4
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin
	
	919.923.400
	

	5
	Chi SN Thể dục thể thao, Truyền thanh - TH
	
	351.014.500
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	
	3.845.616.500
	

	7
	Chi Quản lý hành chính
	
	15.881.626.100
	

	8
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã
	
	40.515.157.000
	

	9
	Chi Trung tâm Chính trị huyện
	
	1.143.320.000
	

	10
	Chi An ninh - Quốc phòng
	
	1.217.015.000
	

	11
	Chi hỗ trợ phát triển cây Cao su
	
	4.316.417.000
	

	12
	Các đơn vị hỗ trợ khác
	
	163.860.000
	

	13
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	
	14.216.793.000
	

	14
	Chi các Chương trình mục tiêu
	
	49.428.290.000
	

	15
	Chi Chương trình 925
	
	425.000.000
	

	16
	Chi chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện
	
	22.951.261.200
	


Phụ lục số 05

CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 24/12/2011 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Đồng
	TT
	Nội dung chi ngân sách
	Dự toán HĐND
 huyện giao năm 2010
	Quyết toán năm 2010
	So với dự toán năm 2010 (%)

	
	Tổng chi ngân sách huyện
	 194.811.500.000
	261.987.240.875
	134,48

	I
	Tổng chi ngân sách huyện
	133.625.500.000
	174.965.896.675
	130,94

	1
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	2.938.000.000
	1.510.865.540
	51,42

	
	- Chi sự nghiệp Nông nghiệp
	810.000.000
	349.523.300
	43,15

	
	+ Công tác khuyến Nông (khuyến Nông hợp đồng)
	326.260.000
	349.523.300
	107,13

	
	+ Nông nghiệp (cây con giống )
	183.740.000
	
	-

	
	- Chi TH Chính sách phát triển NNNT theo NQTW 7
	300.000.000
	
	-

	
	- Chi sự nghiệp Thủy lợi
	747.000.000
	372.651.640
	49,89

	
	- Chi sự nghiệp Lâm nghiệp (đã chuyển về xã 24 triệu )
	46.000.000
	26.310.000
	57,20

	
	- Chi sự nghiệp Giao thông công nghiệp
	435.000.000
	
	-

	
	- Chi phát triển GT nông thôn theo QĐ số 182/QĐ-UBND
	600.000.000
	
	-

	
	- Chi sự nghiệp Kiến thiết thị chính và sự nghiệp Môi trường
	200.000.000
	158.555.100
	79,28

	
	- Chi Khôi phục SX do nắng hạn gây ra
	
	400.000.000
	

	
	- Chi sự nghiệp Kinh tế khác
	100.000.000
	203.825.500
	203,83

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	76.040.000.000
	86.203.084.843
	113,37

	
	- Phòng giáo dục
	298.797.000
	329.114.000
	110,15

	
	- Trường Mầm non
	15.767.636.000
	16.884.444.700
	107,08

	
	- Trường Tiểu học
	33.938.157.000
	40.463.333.500
	119,23

	
	- Trường phổ thông THCS
	12.120.418.000
	16.304.992.700
	134,53

	
	- Trường Tiểu học Thị trấn ít ong A
	1.693.618.000
	1.904.048.191
	112,42

	
	- Trường Tiểu học Sông đà
	1.249.284.000
	1.392.542.200
	111,47

	
	- Trường THCS Lê Quý Đôn
	1.004.965.000
	1.295.886.552
	128,95

	
	- Trung Tiểu học Mường Chùm B
	1.175.317.000
	1.432.893.000
	121,92

	
	- Trường Tiểu học Thị trấn Ít Ong B
	861.162.000
	994.253.000
	115,45

	
	- Trường THCS Mường Bú
	1.725.374.000
	2.071.274.000
	120,05

	
	- Trường THCS Thị trấn Ít Ong
	1.362.742.000
	1.606.711.000
	117,90

	
	- Trường THCS Pi Toong
	1.235.530.000
	1.523.592.000
	123,31

	
	- KP thực hiện QĐ số  186
	1.388.000.000
	
	

	
	- KP thực hiện QĐ số 27/QĐ-TTg
	819.000.000
	
	

	
	- Dự phòng
	1.400.000.000
	
	

	3
	Chi sự nghiệp Y tế phòng chống dịch
	8.213.000.000
	18.897.996.792
	230,10

	
	- Trung tâm Y tế huyện
	1.127.963.000
	1.293.580.400
	114,68

	
	- Bệnh viện Đa khoa
	2.991.291.000
	10.846.119.092
	362,59

	
	Trong đó: Ghi chú, ghi chi nguồn viện phí
	
	7.324.021.892
	

	
	- Phòng Y tế
	175.142.000
	180.821.800
	103,24

	
	- Y tế xã
	3.583.364.000
	6.577.475.500
	183,56

	
	- Dự phòng
	335.240.000
	
	

	4
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin
	701.732.000
	919.923.400
	131,09

	
	- Phòng Văn Hóa
	435.296.000
	580.397.600
	

	
	- Trung tâm Văn hóa TT-TT
	266.436.000
	339.525.800
	

	5
	Chi SN Thể dục thể thao, Truyền thanh-TH
	168.268.000
	351.014.500
	208,60

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	4.445.000.000
	3.845.616.500
	86,52

	
	- Kinh phí thực hiện chính sách phòng chống ma túy
	450.000.000
	
	

	
	- Kinh phí hỗ trợ đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	1.045.000.000
	
	

	
	- KP hoạt động Trung tâm Giáo dục Lao động huyện
	800.000.000
	598.406.500
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định  số 67/2007/NĐ-CP
	1.800.000.000
	3.247.210.000
	

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	350.000.000
	
	

	7
	Chi Quản lý hành chính
	9.392.000.000
	15.881.626.100
	169,10

	a
	Chi quản lý Nhà nước
	5.215.000.000
	8.803.481.600
	168,81

	
	- Văn phòng HĐND và UBND (cả di dân 350 triệu)
	2.047.112.000
	3.971.827.200
	194,02

	
	- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	462.951.000
	586.715.300
	126,73

	
	- Phòng Tư pháp
	257.817.000
	258.951.600
	100,44

	
	- Phòng Tài Chính - Kế hoạch
	416.152.000
	503.170.600
	120,91

	
	- Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	340.850.000
	541.494.900
	158,87

	
	- Trung tâm Giáo dục - Lao động
	487.393.000
	838.505.300
	172,04

	
	- Phòng Tài nguyên  và Môi trường
	273.597.000
	399.494.200
	146,02

	
	- Phòng Nội vụ
	285.627.000
	695.315.700
	243,43

	
	- Thanh tra
	251.376.000
	409.704.300
	162,98

	
	- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	84.146.000
	89.261.200
	

	
	- Phòng Lao động, thương binh và xã hội
	307.979.000
	509.041.300
	165,28

	b
	Kinh phí Đảng
	2.462.000.000
	5.111.818.700
	207,63

	c
	Ban Chỉ đạo 03
	120.000.000
	
	-

	d
	KP đoàn thể, hội cấp huyện
	1.595.000.000
	1.966.325.800
	123,28

	
	- Mặt trận Tổ quốc
	483.553.000
	656.355.800
	

	
	- Huyện Đoàn
	250.314.000
	295.225.200
	

	
	- Hội Phụ nữ
	316.078.000
	370.190.800
	

	
	- Hội Nông dân
	306.821.000
	357.925.200
	

	
	- Hội Cựu chiến binh
	238.234.000
	286.628.800
	

	8
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã
	27.412.700.000
	40.515.157.000
	147,80

	
	- Xã Chiềng San
	1.231.421.000
	1.653.876.850
	134,31

	
	- Thị Trấn ít Ong
	1.710.827.000
	1.942.139.700
	113,52

	
	- Xã Nậm Păm
	1.312.733.000
	2.266.641.250
	172,67

	
	- Xã Pi Toong
	1.784.809.000
	2.390.760.950
	133,95

	
	- Xã Mường Trai
	1.270.760.000
	1.585.426.250
	124,76

	
	- Xã Tạ Bú
	1.415.533.000
	1.875.222.500
	132,47

	
	- Xã Mường Bú
	2.041.048.000
	2.772.832.200
	135,85

	
	- Xã Mường Chùm
	1.714.198.000
	2.117.566.000
	123,53

	
	- Xã Chiềng Hoa
	1.788.509.000
	2.722.760.250
	152,24

	
	- Xã Hua Trai
	1.841.809.000
	3.849.585.250
	209,01

	
	- Xã Ngọc Chiến
	2.496.270.000
	4.342.965.150
	173,98

	
	- Xã Chiềng Công
	1.617.287.000
	2.771.763.700
	171,38

	
	- Xã Chiềng Ân
	1.199.921.000
	1.991.628.250
	165,98

	
	- Xã Chiềng Muôn
	1.093.188.000
	1.780.444.000
	162,87

	
	- Xã Nậm Giôn
	1.619.051.000
	2.835.677.500
	175,14

	
	- Xã Chiềng Lao
	2.204.836.000
	3.615.867.200
	164,00

	
	- Dự phòng NS xã
	1.070.500.000
	
	

	9
	Chi Trung tâm Chính trị huyện
	480.000.000
	1.143.320.000
	238,19

	10
	Chi An ninh - Quốc phòng
	835.800.000
	1.217.015.000
	145,61

	
	- An Ninh
	100.000.000
	351.751.000
	

	
	- Quốc Phòng
	220.000.000
	865.264.000
	393,30

	
	- Dự phòng An ninh - Quốc Phòng
	515.800.000
	
	-

	11
	Chi khác ngân sách
	270.000.000
	
	-

	12
	Dự phòng ngân sách huyện
	2.249.000.000
	-
	-

	13
	Ước chi tăng thu
	480.000.000
	
	

	14
	Chi hỗ trợ phát triển cây Cao su
	
	4.316.417.000
	

	15
	Các đơn vị hỗ trợ khác
	
	163.860.000
	

	
	Kho bạc
	
	33.545.000
	

	
	Chi Cục thuế
	
	60.055.000
	

	
	Bảo hiểm xã hôi
	
	3.310.000
	

	
	Thi hành án
	
	3.192.500
	

	
	Viện Kiểm sát
	
	3.075.000
	

	
	Liên đoàn LĐ huyện
	
	2.957.500
	

	
	Toà án huyện
	
	4.810.000
	

	
	CN CTCP vật tư KTNN
	
	3.192.500
	

	
	Trung tâm Dân số và KHHGĐ
	
	3.427.500
	

	
	CTCP TM khách sạn
	
	3.427.500
	

	
	Trường THPT Mường La
	
	4.852.500
	

	
	Trung tâm Giáo GDTX
	
	3.662.500
	

	
	Trường phổ thông DTNT
	
	30.322.500
	

	
	Trường THPT Mường Bú
	
	4.030.000
	

	II
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	5.310.000.000
	14.216.793.000
	267,74

	III
	Chi các Chương trình mục tiêu
	55.451.000.000
	49.428.290.000
	89,14

	1
	Chương trình xóa đói giảm nghèo
	415.000.000
	415.000.000
	100,00

	2
	Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm
	5.000.000
	5.000.000
	

	3
	Chương trình 135
	16.418.000.000
	11.987.225.000
	73,01

	
	- Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng
	9.400.000.000
	11.973.225.000
	127,37

	
	- Chi phí BQL Dự án 135
	28.000.000
	14.000.000
	50,00

	4
	Chương trình 134
	
	120.699.000
	

	5
	Chương trình mục tiêu giáo dục
	717.000.000
	721.800.000
	100,67

	
	- Dự án đào tạo nghề cho nông dân
	80.000.000
	80.000.000
	

	
	- Giám sát, đánh giá kết quả dạy nghề
	7.000.000
	7.000.000
	

	
	- Đề án đào tạo nghề cho LĐ nông thôn đến năm 2020
	
	5.000.000
	

	
	- Dự án đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông
	450.000.000
	180.000.000
	

	
	- DA phổ cập giáo dục TH và THCS, bồi dưỡng xoá mù chữ
	180.000.000
	449.800.000
	

	6
	Chương trình ổn định ĐCĐC theo QĐ  số 33, QĐ số 193
	800.000.000
	1.146.695.000
	143,34

	-
	Vốn đầu tư (thực hiện định canh định cư tập trung)
	500.000.000
	456.695.000
	

	-
	Vốn sự nghiệp (thực hiện định canh định cư xen ghép)
	300.000.000
	690.000.000
	

	7
	Chương trình phòng, chống ma tuý
	220.000.000
	130.000.000
	59,09

	
	- Kinh phí tuyên truyền, chỉ đạo
	80.000.000
	80.000.000
	

	
	- Kinh phí hỗ trợ chuyển hướng sản xuất
	50.000.000
	50.000.000
	

	
	- KP thực hiện CS phòng, chống ma tuý (cai nghiện)
	90.000.000
	
	

	8
	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo theo QĐ số 102/ QĐ-TTg
	2.850.000.000
	
	-

	9
	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ số 167/QĐ-TTg
	3.210.000.000
	7.224.000.000
	

	10
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số  30a/2008/NQ-CP
	30.816.000.000
	27.677.871.000
	89,82

	-
	Vốn đầu tư
	20.000.000.000
	19.150.000.000
	

	-
	Vốn sự nghiệp
	10.816.000.000
	8.527.871.000
	

	IV
	Chi chương trình mục tiêu NS địa phương (925)
	425.000.000
	425.000.000
	100,00

	V
	Chi chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện
	
	22.951.261.200
	


Phụ lục số 06

TỔNG HỢP THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 24/12/2012 của HĐND huyện Mường  La) 

Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Nội dung thu, chi ngân sách
	Quyết toán thu năm 2010
	Quyết toán chi năm 2010
	Tồn quỹ
 ngân sách

	 
	Tổng thu, chi ngân sách xã
	44.444.419.124
	43.170.601.387
	1.273.817.737

	I
	Thu ngân sách trên địa bàn xã
	44.444.419.124
	-
	-

	1
	Thu ngân sách trên địa bàn
	949.898.990
	
	

	2
	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên
	40.515.157.000
	
	

	3
	Thu chuyển nguồn năm 2009
	1.133.599.575
	
	

	4
	Thu kết dư năm 2009
	1.050.176.559
	
	

	5
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	795.587.000
	
	

	II
	Tổng chi ngân sách xã
	
	43.170.601.387
	

	1
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	
	16.500.000
	

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	
	23.103.000
	

	3
	Chi sự nghiệp Y tế
	
	817.280.000
	

	4
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin
	
	1.357.522.116
	

	5
	Chi đảm bảo xã hội
	
	5.714.981.488
	

	6
	Chi Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể
	
	24.673.325.799
	

	7
	Chi An ninh - Quốc phòng
	
	2.543.843.759
	

	8
	Chi chuyển nguồn năm trước sang năm sau
	
	3.249.473.625
	

	9
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản, các CT mục tiêu
	
	4.774.571.600
	


Phụ lục số 07

TỔNG HỢP THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 24/12/2012 của HĐND huyện Mường  La) 
 

Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung thu, chi ngân sách
	Quyết toán
  năm 2010
	Ghi  chú

	A 
	Tổng thu, chi ngân sách xã
	44.444.419.124
	 

	I
	Thu ngân sách trên địa bàn xã
	44.444.419.124
	 

	1
	Thu ngân sách trên địa bàn
	949.898.990
	

	2
	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên
	40.515.157.000
	

	3
	Thu chuyển nguồn năm 2009
	1.133.599.575
	

	4
	Thu kết dư năm 2009
	1.050.176.559
	

	5
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	795.587.000
	

	
	Trong đó: - Thu đền bù
	633.252.000
	

	
	                 - Thu phí chợ
	162.335.000
	

	B
	Tổng chi ngân sách xã
	43.170.601.387
	

	I
	Chi thường xuyên
	35.146.556.162
	 

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	16.500.000
	

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	23.103.000
	

	3
	Chi sự nghiệp Y tế
	817.280.000
	

	4
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin
	1.357.522.116
	

	5
	Chi đảm bảo xã hội
	5.714.981.488
	

	6
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể
	24.673.325.799
	

	
	- Chi quản lý Nhà nước
	12.370.985.421
	

	
	- Chi kinh phí Đảng
	5.232.969.541
	

	
	- Mặt trận tổ quốc
	2.234.608.365
	

	
	- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	1.233.111.184
	

	
	- Hội Phụ nữ
	1.243.110.229
	

	
	- Hội Nông dân
	1.271.674.493
	

	
	- Hội Cựu chiến binh
	1.086.866.566
	

	7
	Chi An ninh - Quốc phòng
	2.543.843.759
	

	
	- An ninh
	1.379.067.913
	

	
	- Quốc Phòng
	1.164.775.846
	

	II
	Chi chuyển nguồn năm trước sang năm sau
	3.249.473.625
	

	III
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản, các CT mục tiêu
	4.774.571.600
	

	1
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	300.000.000
	

	
	- Chi mở mới đường giao thông nông thôn
	300.000.000
	

	2
	Chi Chương trình mục tiêu
	4.195.434.000
	

	
	- Chương trình 135
	4.195.434.000
	

	3
	Hỗ trợ dầu thắp sáng theo Quyết định  số 289
	279.137.600
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